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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 




Số:  192 /UBTVQH14-CTĐB
V/v thành lập Tổ ĐBQH tại kỳ họp thứ tư, 
Quốc hội khóa XIV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10  năm 2017


Kính gửi: Các Đoàn đại biểu Quốc hội
 

Để phục vụ các phiên họp thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập các Tổ và phân công Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng ở mỗi tổ, nay xin thông báo việc thành lập các Tổ đại biểu Quốc hội nh​ư sau:
TỔ 1
Có 29 đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tổ tr​ưởng:

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Các Phó Tổ trưởng: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Đoàn;

- Đồng chí Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách.
TỔ 2
Có 30 đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ tr​ưởng: 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh.

Các Phó Tổ trư​ởng: 


- Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách;

- Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách.
TỔ 3

Có 29 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:
1. Lạng Sơn:      6 đại biểu
2. Ninh Bình:     6 đại biểu 
3. Ninh Thuận:
  6 đại biểu
4. Đồng Nai:    11  đại biểu 
Tổ trưởng:

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn.
Các Phó Tổ trư​ởng: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình;

- Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận;

- Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.
TỔ 4

Có 27 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Yên Bái: 
     6 đại biểu
2. Quảng Ninh:     7 đại biểu
3. Bình Thuận:     7 đại biểu
4. Cần Thơ:
     7 đại biểu

Tổ tr​ưởng: 


Đồng chí Trần Quốc Trung, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ.

Phó Tổ trư​ởng: 


- Đồng chí Dương Văn Thống, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái;
- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;
- Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Ninh.
TỔ 5 
Có 23 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Hòa Bình:   

6 đại biểu 
2. Bình Dương:          9 đại biểu 
3. Tiền Giang:

8 đại biểu 
Tổ trưởng:

Đồng chí Trần Văn Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.
Các Phó Tổ trư​ởng: 
- Đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình;

- Đồng chí Võ Văn Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang;

TỔ 6

Có 24 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Phú Thọ:        7 đại biểu 
2. Thái Bình:     9 đại biểu 
3. Long An:
  8 đại biểu
Tổ trưởng:

Đồng chí Bùi Minh Châu, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ. 
Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình;

- Đồng chí Trương Văn Nọ, Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Long An.
TỔ 7 
Có 27 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Vĩnh Phúc:          6 đại biểu
2. Hải Phòng:          9 đại biểu 
3. Thừa Thiên Huế: 6 đại biểu
4. Bình Phước:
        6 đại biểu 
Tổ trưởng:

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.
Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước;

- Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng;

- Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế.
TỔ 8

Có 28 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Hưng Yên:      7 đại biểu 
2. Thanh Hóa:   15 đại biểu
3.  Phú Yên:
   6 đại biểu
Tổ trưởng:
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.

Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Hoàng Văn Trà, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên;

- Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.
TỔ 9 

Có 23 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Cao Bằng: 

6 đại biểu
2. Đắk Lắk:                9 đại biểu
3. Đồng Tháp:            8 đại biểu

Tổ trưởng:
Đồng chí Lê Minh Hoan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp.
Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng;
- Đồng chí Y Biêr Niê, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

TỔ 10

Có 25 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Hà Giang:         6 đại biểu 
2. Quảng Ngãi:     7 đại biểu 
3. Kon Tum:         6 đại biểu 
4. Bạc Liêu:          6 đại biểu
Tổ trưởng:
Đồng chí Lê Viết Chữ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi. 

Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Lê Minh Khái, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu;
- Đồng chí Triệu Tài Vinh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang;

- Đồng chí A Pớt, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum.

TỔ 11 

Có 24 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Lào Cai:          6 đại biểu
2. Bình Định:      8 đại biểu 
3. An Giang:      10 đại biểu 
Tổ trưởng: 
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang.
Các Phó Tổ trưởng:
- Đồng chí Lê Kim Toàn, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định;

- Đồng chí Vũ Xuân Cường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai.
TỔ 12 

Có 24 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Tuyên Quang:     6 đại biểu
2.  Sơn La:  
       6 đại biểu
3.  Quảng Trị:
       6 đại biểu
4. Tây Ninh:           6 đại biểu      

Tổ trưởng:


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang;

Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh;

- Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La;

- Đồng chí Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị.
TỔ 13
  Có 24 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Bắc Giang:             8 đại biểu
2. Nam Định:

9 đại biểu
3. Cà Mau:
          7 đại biểu
Tổ trưởng:

Đồng chí Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau.
Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định;

- Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang.

TỔ 14
  Có 24 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Điện Biên:      
6 đại biểu 
2. Quảng Bình:    
6 đại biểu 
3. Đắk Nông:             6 đại biểu
4. Sóc Trăng:      
6 đại biểu 
Tổ trưởng:

 Đồng chí Trần Văn Sơn, Trưởng Đoàn  ĐBQH tỉnh Điện Biên;
Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng;
- Đồng chí Ngô Thanh Danh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông;

- Đồng chí Trần Công Thuật, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. 

TỔ 15
Có 24 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Lai Châu:        6 đại biểu 
2. Đà Nẵng:        6 đại biểu 
3. Gia Lai:          7 đại biểu 
4. Hậu Giang:     5 đại biểu
Tổ trưởng:
Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu.
Các Phó Tổ trưởng:
- Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang;
- Đồng chí Hồ Văn Niên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.
TỔ 16
Có 26 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Bắc Kạn:   


6 đại biểu
2. Quảng Nam:  

          7 đại biểu 
3. Bà Rịa – Vũng Tàu:       
6 đại biểu
4. Bến Tre:                             7 đại biểu
Tổ trưởng:
Đồng chí Phan Việt Cường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.
Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Đồng chí Cao Văn Trọng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre;

- Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

TỔ 17 

Có  25 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Hà Nam:     

6 đại biểu
2. Thái Nguyên:
7 đại biểu 
3.  Lâm Đồng:
          6 đại biểu
4. Vĩnh Long:

6 đại biểu

Tổ trưởng:

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên.

Các Phó Tổ trưởng:
- Đồng chí Trần Văn Rón, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long;

- Đồng chí Đoàn Văn Việt, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;

- Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam.

TỔ 18 

  Có  25 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Bắc Ninh:

7 đại biểu

2. Nghệ An:
         13 đại biểu

3. Trà Vinh:

5 đại biểu

Tổ trưởng:

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Các Phó Tổ trưởng:
- Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh;

- Đồng chí Ngô Chí Cường, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh.
TỔ 19
Có 30 đại biểu, bao gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội sau đây:

1. Hải Dương: 
   9 đại biểu
2. Hà Tĩnh:         6 đại biểu
3. Khánh Hòa:
   7 đại biểu
4. Kiên Giang:
   8 đại biểu
Tổ trưởng:
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang.
Các Phó Tổ trưởng:

- Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh;

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương;

- Đồng chí Lê Xuân Thân, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THẢO LUẬN TỔ:

Theo khoản 2, 3, 4 Điều 20 và khoản 6, 7, 8 Điều 24 Nội quy kỳ họp, việc thảo luận Tổ được thực hiện như sau:

- Tổ trưởng Tổ đại biểu Quốc hội chủ tọa phiên họp Tổ. Trường hợp Tổ trưởng vắng mặt thì Phó Tổ trưởng được phân công chủ tọa phiên họp.

- Thư ký phiên họp Tổ do Chủ tọa phiên họp quyết định.

- Trình tự phiên họp thảo luận ở Tổ về từng nội dung của kỳ họp Quốc hội được tiến hành như sau:

+ Chủ tọa nêu những nội dung đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận;

+ Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến;

+ Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp.

- Biên bản các phiên họp Tổ đại biểu Quốc hội phải phản ánh đầy đủ ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội, ý kiến bằng văn bản của đại biểu Quốc hội và do Chủ tọa phiên họp, Thư ký phiên họp ký xác thực. Biên bản và bản ghi âm các phiên họp phải được chuyển đến Tổng thư ký Quốc hội để xây dựng Biên bản kỳ họp Quốc hội. Mẫu biên bản tổng hợp, biên bản các phiên họp do Tổng thư ký Quốc hội quy định.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng thông báo đến các Đoàn đại biểu Quốc hội về việc thành lập các Tổ đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, đề nghị các đồng chí Trưởng Đoàn thông báo tới các vị   đại biểu Quốc hội trong Đoàn và chỉ đạo Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đi phục vụ kỳ họp phối hợp với Lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị chuyên môn của Văn phòng Quốc hội cùng thực hiện nhiệm vụ.
ơ
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đồng chí thành viên UBTVQH 
(để báo cáo);
- Ban CTĐB;

- VPQH (để phối hợp);

- Lưu: HC, CTĐB.

E-pas: 81074
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN
Trần Văn Túy
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